
BAN TỔ CHỨC HKPĐ TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ

Họ và tên Trưởng đoàn: Phạm Huy Đông Điện thoại: 0979.818.635    

Họ và tên HLV 1: Phạm Văn Ánh Điện thoại: 0988.809.368

Họ và tên HLV 2: Bùi Văn Khiêm Điện thoại: 0976.278.108

Họ và tên CSV 1: Phạm Văn Sang Điện thoại: 0915.513.919

Họ và tên CSV 2: Lê Văn Hưng Điện thoại: 0986.312.045

STT Họ và tên vận động viên Ngày sinh
Giới tính

Lớp Trường
Mã định danh 

của Bộ GD

Mã định danh 

cá nhân
Nội dung thi

1 Nguyễn Thị Phượng 03/09/2010 Nữ 8D THCS An phượng 3049562729 030310010386 Chạy 100m  nữ

2 Nguyễn Thị Lan Phương 07/7/2009 Nữ 9B THCS Vĩnh Lập 3049584930 030309008333 Chạy 100m  nữ

3 Trần Nguyễn Hùng 06/01/2009 Nam 9C THCS TT Thanh Hà 3028526439 030209014983 Chạy 100m  nam

4 Phùng Văn Đảm 11/02/2009 Nam 9B THCS Thanh Xuân 3025996354 030209007498 Chạy 100m  nam

5 Bùi Thúy Ngọc 27/6/2010 Nữ 8B THCS Thanh Xuân 3049577142 030310005910 Chạy 800m  nữ

6 Nguyễn Phạm Ngọc Như 11/03/2009 Nữ 9A THCS Thanh An 3044865361 030309002590 Chạy 800m  nữ

7 Lý Ngọc Anh 06/03/2009 Nam 9B THCS Thanh Sơn 2248211618 030209005084 Chạy 1500m  nam

8 Phạm Văn Giang 22/03/2009 Nam 8B THCS Thanh Xuân 3025996364 030209018447 Chạy 1500m  nam

9 Nguyễn Thúy Hiền 26/04/2009 Nữ 9A THCS Thanh An 3049646416 030309015164 Nhảy cao nữ

10 Đỗ Như Quỳnh 13/10/2009 Nữ 9A THCS Thanh Xá 3038619993 030309008009 Nhảy cao nữ

11 Phạm Văn Khánh 09/09/2009 Nam 9B THCS Chu Văn An 3029705644 030209006910 Nhảy cao nam

12 Phạm Tuấn Anh 20/09/2010 Nam 7A THCS Thanh An 3049585180 030210003677 Nhảy cao nam

13 Lê Thị Tố Uyên 06/04/2009 Nữ 9A THCS Thanh Quang 3055600958 030309007667 Nhảy xa nữ

14 Nguyễn Lê Ngọc Minh 15/11/2009 Nữ 9A THCS Tân An 3049578028 030309017684 Nhảy xa nữ

15 Nguyễn Phan Trí 21/07/2009 Nam 9A THCS Chu Văn An 3059896843 030209013950 Nhảy xa nam

16 Trần Minh Tuấn 22/10/2009 Nam 9B THCS Thanh Khê 3072537321 030209011283 Nhảy xa nam
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17 Nguyễn Thị Loan 17/05/2009 Nữ 9B THCS Thanh Xuân 3025996392 030309005864 Ném bóng cao su 150g nữ

18 Bùi Thị Ngọc Ánh 03/04/2009 Nữ 9B THCS Thanh Sơn 3059880289 030309012951 Ném bóng cao su 150g nữ

19 Nguyễn Văn Long 23/02/2009 Nam 9A THCS An Phượng 3049564952 030209001787 Ném bóng cao su 150g nam

20 Mạc Nguyễn Việt Hoàng 08/07/2009 Nam 9A THCS Thanh Xá 3055069252 030209015556 Ném bóng cao su 150g nam

21 Nguyễn Thanh Thảo 11/05/2010 Nữ 8C THCS An Phượng 3054526817 030310007361 Dự bị

22 Mạc Thị Nguyên 12/6/2009 Nữ 9B THCS Thanh Xá 3038619479 030309016396 Dự bị


